	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Vật lý - Lớp 9
Thời gian làm bài:  45  phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
- Vận dụng định luật ôm trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song (gồm nhiều nhất 3 điện trở)
- Vận dụng được định luật Jun - Len xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan và giải được một số bài tập đơn giản có liên quan.
- Vận dụng các công thức tính công suất điện, điện năng, công của dòng điện.
- Sử dụng thành thạo quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ, chiều dòng điện hay chiều của đường sức từ khi biết trước chiều của hai trong ba yếu tố trong quy tắc.
- Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái.
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra cuối kỳ I môn Vật lý 9
A TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chương I: Điện học 
	2
	0
	3
	0
	0
	1,5
	0
	0,5
	4
	2
	4,5

	2
	Chương II: Điện từ học
	2
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	5
	1
	5,5

	Tổng
	Số câu
	5
	6
	2,5
	0,5
	
14
	
10

	
	Số điểm
	4
	3
	2,5
	0,5
	
	

	
	% Số điểm
	40%
	30%
	25%
	5%
	         100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức

	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	CHƯƠNG I: Điện học

	- Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm 
- Đoạn mạch nối tiếp, song song
- Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.
- Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
- Công suất điện
- Điện năng - Công của dòng điện
	* Nhận biết:
- Viết được công thức tính điện trở, cường độ dòng điện, hiệu điện thế tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song
- Biết công thức tính điện trở của một dây dẫn hình trụ.
	2
	
	
	
	






13

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Vận dụng kiến thức của đoạn mạch nối tiếp, song song.
- Áp dụng được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
	
	3
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng linh loạt biểu thức định luật Ôm
- Áp dụng được công thức điện trở vào bài tập.
- Vận dụng được công thức tính công của dòng điện.
	
	
	1,5
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
- Vận dụng được kiến thức về điện năng vào bài toán thực tiễn.
	
	
	
	0,5
	

	2
	Chương II: Điện từ học
	- Nam châm vĩnh cửu
- Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
- Từ phổ - Đường sức từ
- Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
- Lực điện từ
	* Nhận biết:
- Nhận biết từ tính của nam châm, xác định tên các cực của nam châm.
- Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
	3
	
	
	
	

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Sử dụng  quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ, chiều dòng điện hay chiều của đường sức từ khi biết trước chiều của hai trong ba yếu tố trong quy tắc.
	
	3
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
	
	
	1
	
	

	Tổng
	5
	6
	2,5
	0,5
	14

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
Phần A. Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong đoạn mạch gồm nhiều điện trở  mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai ? 
	A.  U = U1 + U2 + U3 + ......+ Un           
	B.  I = I1 = I2 = I3 = .......=In

	C.  U = U1 = U2 = U3 = ......= Un            
	D.  R = R1 + R2 + R3 + ......+Un


Câu 2: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
	A. R1+R2       
	
B.      
	
C.         
	
D. 


Câu 3: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là :
	A. R’ = 4R              
	
B. R’=  
	C. R’= R+4
	D. R’ = R – 4


Câu 4: Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?
A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.
B. Vì dùng lõi thép thì sau khi bị nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
C. Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực điện từ của nam châm điện.
D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
Câu 5:Có cách nào để làm tăng lực từ của một nam châm điện?
A.  Dùng dây dẫn to quấn ít vòng.                                           
B.  Dùng dây dẫn nhỏ quấn nhiều vòng.	
C.  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây.   
D. Tăng đường kính và chiều dài ống dây.
Câu 6: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là:
	A.  200J.                  
	B.  300J.

	C.  400J.                         
	D.  500J.


Câu 7: Nếu đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào?
	A. Giảm đi 2 lần.                    
	B. Giảm đi 4 lần .

	C. Giảm đi 8 lần.                  
	D. Giảm đi 16 lần.


Câu 8: Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ:
	A. Chiều của đường sức từ                  
	B. Chiều của dòng điện

	C. Chiều của lực điện từ                      
	D. Chiều của cực nam, bắc địa lý.


Câu 9:Từ trường không tồn tại ở đâu?
A. Xung quanh nam châm.			  B. Xung quanh dòng điện.
C. Xung quanh điện tích đứng yên.		  D. Xung quanh trái đất.

Câu 10: Hình nào dưới dây vẽ đúng chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.
 (
N
S
) (
N
S
)	
 (
S
N
) (
S
N
)
	
	
                   A                               B	                               C                                D
Phần B: Tự luận (5 điểm)
Câu 11: (2đ) Nêu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái?
Câu 12: (1đ)

Điện trở R1 = 8 được mắc vào hai điểm A và B có hiệu điện thế U = 12V. 
a) Tính cường độ dòng điện chạy qua R1.
b) Thay R1 bằng R2 có giá trị bằng bao nhiêu để dòng điện qua R2 là I2 = 0,75A (U không đổi) 
Câu 13: (1đ) Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω, dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.
a)Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 phút.
b)Mỗi ngày sử dụng bếp điện 3 giờ. Tính tiền điện bếp dùng trong một tháng (30 ngày), nếu giá 1kWh là 1550 đồng.
Câu 14: (1đ) Cho một cuộn dây và một nam châm như  hình vẽ bên. Khi khóa K đóng.
a) Hãy xác định chiều đường sứctừ của ống dây có dòng điện chạy qua? Từ đó xác định tên 2 từ cực của ống dây?    
 (
K
S
N
)b) Nam cham bị ống dây hút hay đẩy? Vì sao?





                                 A                                      B                               
VII: Hướng dẫn chấm
Phần A : Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm: 
	1C
	2B
	3A
	4B
	5B
	6D
	7D
	8B
	9C
	10A




Phần B: Tự luận
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 11: 2đ

	 Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây. 
Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90 chỉ chiều của lực điện từ.
	1



1

	Câu 12:
1đ
	Giải
a) Cường độ dòng điện chạy qua R1 là: 

	
b) Điện trở  R2 là: 

	
	
0,5


0,5

	Câu 13:
1đ
	Tóm tắt:
R = 80 Ω
I = 2,5A
a) t = 1 phút
 Q ?
b) t’ = 3h
 Tính T ? trong 30 ngày, nếu 1kWh = 1550 đồng
Giải
a)  Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 phút là:
ADCT:Q = I2Rt = (2,5)2.80.60 = 30 000 (J) = 30 (kJ)
b) + Công suất của bếp là: 
ADCT:P = UI = I2R = (2,5)2.80 = 500 W = 0,5 (kW)
+ Điện năng tiêu thụ trong một tháng là: 
A = Pt = 0,5.90 = 45 (kWh)
 Số tiền điện phải trả là: T = 45.1 550 = 69 750 (đồng)
Đáp số: a) Q = 30 000 (J)
             b) Số tiền điện phải trả là: 69 750 (đồng)
	







0,25


0,25


0,5


	Câu 14:
1đ
	a)  Khi đóng khóa K dòng điện trong mạch như hình vẽ. 
 (
K
S
N
N
S
)




 (
A
                                             B
)

[bookmark: _GoBack]- Vận dụng quy tắc nắm tay phải xác định được chiều của đường sức từ như hình vẽ ( Đầu B của ống dây các đường
sức từ đi ra, đầu A của ống dây các đường sức từ đi vào.Từ đó xác định được tên từ cực của ống dây. (Đầu B là cực bắc (N); đầu A là cực Nam (S))
b) Vì đầu B ống dây và từ cực của nam châm gần nhau khác tên nên ống dây hút nam châm lại gần.
	0,25










0,5

0,25


                     
	
DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	Phú Đông, ngày 13 tháng 12 năm 2023
NGƯỜI RA ĐỀ




Phùng Thị Hạnh

	BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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